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BẢNG QUY ĐỔI TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC HỌC PHẦN​
trong chương trình đào tạo chu kỳ 2020-2024 ​
so với chương trình đào tạo chu kỳ 2016-2020 

Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Công nghệ thông tin chất lượng cao, Kỹ thuật phần mềm 
​ Trình độ đào tạo: Đại Học 
​ Hình thức đào tạo: Chính quy 
1. Các học phần quy đổi tương đương 

CTĐT 2016-2020 CTĐT 2020-20204  
Mã học 

phần Tên học phần Số 
TC 

Mã học 
phần Tên học phần Số TC HK 

841301 Giải tích 4 841401 Giải tích 1 3 1 
841101 Đại số 4 841402 Đại số tuyến tính 3 1 
841309 Toán rời rạc 3 841403 Cấu trúc rời rạc 4 1 
841040 Kỹ thuật lập trình 3 841302 Kỹ thuật lập trình 4 2 
841104 Mạng máy tính 4 841404 Mạng máy tính 3 2 
864001 Xác suất thống kê A 3 841405  Xác xuất thống kê 3 2 

841304 Phát triển ứng dụng 
web 1 

    3  841419 Lập trình Web và ứng 
dụng 

4 3 

841046 Phát triển ứng dụng web 2     3 841464 Lập trình Web và ứng 
dụng nâng cao 

4 4 
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